
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG UÔNG BÍ

Số: 639/TB -UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Uông Bí, ngày 04 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết danh sách công khai thông tin đề nghị xét tặng, truy tặng 

Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 430/HD-SNV ngày 23/01/2026 của Sở Nội vụ về đối 
tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh 
niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

UBND phường Uông Bí thông báo việc niêm yết công khai danh sách các 
cá nhân được đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang năm 2026, cụ thể như sau: 

I. Nội dung niêm yết
Danh sách trích ngang các cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang năm 2026 (có danh sách chi tiết kèm theo).
II. Địa điểm và thời gian niêm yết
1. Địa điểm niêm yết:
- Tại trụ sở UBND phường Uông Bí;
- Nhà văn hóa các khu phố có cá nhân được đề nghị xét tặng, truy tặng; 
- Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh phường để Nhân dân biết, theo 

dõi.
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND phường.
2. Thời gian niêm yết: 10 ngày làm việc, kể từ 07h30 ngày 10/9/2026 đến 

hết 16h30 ngày 23/9/2026. 
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Văn hóa - Xã hội phường
- Chủ trì tham mưu UBND phường triển khai thực hiện việc niêm yết công 

khai danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang tại trụ sở UBND phường Uông Bí theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân 
từ các khu phố (nếu có), kịp thời báo cáo UBND phường xem xét, xử lý theo 
quy định. 



- Sau thời gian niêm yết, tham mưu UBND phường hoàn thiện hồ sơ, báo 
cáo kết quả thực hiện gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường
- Thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung thông báo và danh sách đề nghị xét 

tặng, truy tặng trên Cổng thông tin điện tử của phường theo quy định. 
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin, truyền thanh của 

phường để Nhân dân trên địa bàn biết, theo dõi và tham gia giám sát.
- Bảo đảm nội dung đăng tải chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và thời 

gian niêm yết theo thông báo của UBND phường. 
3. Các khu phố
- Thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm niêm yết công khai để Nhân dân 

thuận tiện theo dõi và đóng góp ý kiến (nếu có). 
- Theo dõi, tổng hợp kết quả tuyên truyền và các ý kiến phản ánh, kiến nghị 

của Nhân dân, báo cáo UBND phường để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy 
định.

Ủy ban nhân dân phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu phố có liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:     
- Thường trực Đảng ủy phường (b/c);
- Thường trực HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND phường (c/đ);
- MTTQ và các Đoàn thể CT-XH phường (biết);
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường (t/h);
- Các khu phố (t/h);
- Lưu: VT.

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                    CHỦ TỊCH
                    

Nguyễn Đức Hoà



Ủ Y BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG UÔNG BÍ

Mẫu số 04/TNXPVV

DANH SÁCH CÔNG KHAI  THÔNG TIN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

( Niêm yết tại trụ sở UBND phường Uông Bí, Thời gian 07h30' ngày 10/9/2026  đến hết 16h30 ngày 23/9/2026)
( Gửi kèm Thông báo số 639/TB-UBND ngày 04/9/2026 của UBND phường Uông Bí)

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

STT HỌ VÀ 
TÊN

NGÀY 
THÁNG 

NĂM 
SINH

QUÊ QUÁN NƠI Ở 
HIỆN NAY

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM 
THAM 

GIA 
TNXP

NGÀY, 
THÁNG
, NĂM 
HOÀN 

THÀNH 
NHIỆM 

VỤ 
TNXP

NƠI ĐI TNXP ĐƠN VỊ 
TNXP

ĐỊA BÀN 
HOẠT 
ĐỘNG 
CHỦ 
YẾU

TỔNG 
THỜI 
GIAN 
THAM 

GIA 
TNXP

GHI 
CHÚ

1
Bà 

Nguyễn 
Thị Hoa

12/09/1948

Xóm 16, Xã Hải 
Phượng, Huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định 
(Tổ dân phố 14 Yên 

Đình, xã Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định)

Khu Phố 
Quang Trung 

1, phường 
Uông Bí

07/1965 05/1969

Xóm 16, Xã Hải 
Phượng, Huyện 
Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định (Tổ 
dân phố 14 Yên 

Đình, xã Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định)

256. 392. 
N35-D18

Quảng 
Bình, 
Quảng 

Trị, 
đường 20

3 năm 
10 

tháng

2
Bà 

Nguyễn 
Thị Chắt

15/05/1948

Thôn Kim Bôi, xã Hoa 
Lư, Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình (Thôn Kim 

Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng Yên)

Tổ 45, Khu 
Quang Trung 
12, phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

02/1966 09/1969

Thôn Kim Bôi, xã 
Hoa Lư, Đông 

Hưng, tỉnh Thái 
Bình (Thôn Kim 
Bôi, xã Nam Tiên 
Hưng, tỉnh Hưng 

Yên)

C816-
N81

Quảng 
Bình

3 năm 
8 tháng



3 Bà Quách 
Thị Soạn 17/07/1947

Đông Lĩnh, Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình ( 
Đông Quan, tỉnh Hưng 

Yên)

Tổ 44B, Khu 
Quang Trung 
12, phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

12/1965 04/1969
Đông Lĩnh, Đông 
Hưng, tỉnh Thái 

Bình ( Đông 
Quan, Hưng Yên)

N93-C33

Thanh 
Hoá, 

Quảng 
Bình

3 năm 
5 tháng

4

Bà 
Nguyễn 

Thị 
Quyến

25/05/1950

Phú Mỹ, Minh Hoà, 
Hưng Hà, tỉnhThái 
Bình (Phú Minh, xã 

Hồng Minh, tỉnh Hưng 
Yên)

Tổ 44B, Khu 
Quang Trung 
12, phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

09/1972 11/1974

Phú Mỹ, Minh 
Hoà, Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình 
(Phú Minh, xã 

Hồng Minh, tỉnh 
Hưng Yên)

N3223-
P31

Quảng 
Bình

2 năm 
3 tháng

5
Ông Vũ 

Đình 
Hiên

01/10/1944

Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri 
Thuỷ, Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

(Thôn Tri Thuỷ, Xã 
Đại Xuyên, thành phố 

Hà Nội)

Tổ 42, Khu 
Quang Trung 
12, phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

08/19
65

08/1967

Thôn Tri Thuỷ, 
Xã Tri Thuỷ, Phú 
Xuyên, thành phố 
Hà Nội (Thôn Tri 

Thuỷ, Xã Đại 
Xuyên, thành phố 

Hà Nội)

(C815 - 
816) - 
N81

Bố Trạch,
Quảng 
Bình

2 năm

6 Bà Đoàn 
Thị Cận 20/07/1943

Thôn Thụ Khê, phường 
Lưu Kiếm, thành phố 

Hải Phòng (Khu 1, 
Liên Khê, Phường Lưu 
Kiếm, thành phố Hải 

Phòng)

Tổ 30, Khu 
Quang Trung 

8, phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

07/1965 12/1968

Thôn Thụ Khê, 
phường Lưu 

Kiếm, thành phố 
Hải Phòng (Khu 

1, Liên Khê, 
Phường Lưu 

Kiếm, thành phố 
Hải Phòng)

C772-
N77-P20 Hải Phòng 3 năm 

5 tháng

7
Bà 

Nguyễn 
Thu Hoài

16/06/1947

Minh Khai, Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình (Thôn 

Tuy Lai, Xã Hưng Hà, 
Tỉnh Hưng Yên)

Tổ 36B, khu 
phố Quang 
Trung 10, 
phường 

Uông Bí, 

12/1965 05/1968

Minh Khai, Hưng 
Hà, tỉnh Thái Bình 

(Thôn Tuy Lai, 
Xã Hưng Hà, Tỉnh 

Hưng Yên)

C895-Đội 
89-khu 4 
cũ tỉnh 
Quảng 
Bình

Quảng 
Bình, 

Ninh Bình

2 năm
5 tháng



thành phố 
Quảng Ninh

8 Bà Lưu 
Tuấn Sửu 02/02/1948

Xã Vũ Phong, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
(Thôn Tiền Phong, xã 
Vũ Tiên, tỉnh Hưng 

Yên)

Tổ 3, khu 
phố Quang 
Trung 1, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

01/1966 10/1969

Xã Vũ Phong, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

(Thôn Tiền 
Phong, xã Vũ 

Tiên, tỉnh Hưng 
Yên)

C894-Đội 
89-đoàn 

559

Quảng 
Bình

3 năm 
10 

tháng

9 Bà Đào 
Thị Hạnh 15/07/1947

Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà 
Nam (Thôn 4, xã Bình 
Giang, tỉnh Thái Bình)

Tổ 23B, khu 
phố Phú 

Thanh Đông, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

12/07/19
65

05/09/19
68

Ngọc Lũ, Bình 
Lục, HàNam 

(Thôn 4, xã Bình 
Giang, tỉnh Thái 

Bình)

C352-
N35-T18

Hà Tĩnh, 
Quảng 
Bình

3 năm 
2 tháng

10
Bà Lê 

Thị Hồng 30/03/1946

Xóm Nam Thôn, xã Hà 
Bình, Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa (Xóm Nam 
Thôn, xã Tống Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá)

Tổ 13B, khu 
phố Quang 
Trung 4, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

06/19
65 12/1969

Xóm Nam Thôn, 
xã Hà Bình, Hà 

Trung, tỉnh Thanh 
Hóa (Xóm Nam 
Thôn, xã Tống 

Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá)

C412-
N83-P31

Quảng 
Trị,

Quảng 
Bình

4 năm 
6 tháng

11
Bà Phí 
Ánh 

Tuyết
16/07/1949

Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình (Xã Nam Đông 

Hưng, tỉnh Hưng Yên)

Tổ 14C, khu 
phố Quang 
Trung 5B, 

phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

03/1965 09/1969
Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình (Xã 
Nam Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên)

C932 - 
N93

Quảng 
Bình

4 năm 
6 tháng

12 Bà 
Hoàng 04/04/1948 An Tiến, An Lão, thành 

phố Hải Phòng
Tổ 2, khu 
phố Thanh 

05/19
65 11/1971 An Tiến, An Lão, 

thành phố Hải N77-P20 Hải Phòng 6 năm 
6 tháng



Thị Bình Sơn 5, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

Phòng

13
Bà 

Dương 
Thị Bốn

24/03/1946

Thôn Lối Sơn, xã Gia 
Phong, Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình (Thôn Lối 
Sơn, xã Gia Phong, 

tỉnh Ninh Bình)

Tổ 5, khu 
phố Thanh 

Sơn 7, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

11/19
64 03/1968

Thôn Lối Sơn, xã 
Gia Phong, Gia 
Viễn, tỉnh Ninh 
Bình (Thôn Lối 

Sơn, xã Gia 
Phong, tỉnh Ninh 

Bình)

C41 Thanh 
Hoá

3 năm 
4 tháng

14 Bà Lưu 
Thị Vu 16/09/1948

Xã Hồng Phong, Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

(Thôn Tân Chi Phong, 
xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng 

Yên)

Tổ 5, khu 
phố Thanh 

Sơn 9, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

02/1966 03/1969

Xã Hồng Phong, 
Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình (Thôn Tân 

Chi Phong, xã Vũ 
Tiên, tỉnh Hưng 

Yên)

N89- 
C894-
P29

Quảng 
Bình

4 năm 
2 tháng

15

Ông 
Nguyễn 

Văn 
Ngân

16/06/1944

Xã Thạch Liên, huyện 
Thạch Hà , tỉnh Hà 

Tĩnh (Xã Đông Kinh, 
tỉnh Hà Tĩnh)

Tổ 2, khu 
phố Thanh 

Sơn 3, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

05/1965 11/1967

Xã Thạch Liên, 
huyện Thạch Hà , 
tỉnh Hà Tĩnh (Xã 
Đông Kinh, tỉnh 

Hà Tĩnh)

C7- N55
Đường 9 
nam lào, 
đoàn 559

Hà Tĩnh 2 năm 
6 tháng

16 Bà Đỗ 
Thị Kỷ 25/08/1951

Giai phạm, Huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên (xã 
Nguyễn Văn Linh, tỉnh 

Hưng Yên)

Khu phố 
Thanh Sơn 4, 

phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

02/1972 07/1974

Giai phạm, Huyện 
Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên (xã 

Nguyễn Văn Linh, 
tỉnh Hưng Yên)

N2853-
P31

Quảng 
Bình

2 năm 
6 tháng



17 Bà Lưu 
Thị Kiên 01/04/1962

Xã Hồng Phong, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

(Xã Vũ Tiên, tỉnh 
Hưng Yên)

Tổ 22, khu 
phố Quang 
Trung 6, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

07/1977 11/1980

Xã Hồng Phong, 
huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

(Xã Vũ Tiên, tỉnh 
Hưng Yên)

C10-D1 
EA Súp Đắk Lắk 3 năm 

5 tháng

18 Ông Vũ 
Văn Mẫn 26/10/1943

Thôn Cát Dương, xã 
Tống Phan, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên 
(Thôn Cát Dương, xã 

Quang Hưng, tỉnh 
Hưng Yên)

Tổ 12B, khu 
phố Quang 
Trung 4, 
phường 

Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

08/1965 09/1967

Thôn Cát Dương, 
xã Tống Phan, 
huyện Phù Cừ, 
tỉnh Hưng Yên 

(Thôn Cát Dương, 
xã Quang Hưng, 
tỉnh Hưng Yên)

N61-
C613-
P38

Tuyên 
Quang

2 năm 
1 tháng

19
Bà 

Nguyễn 
Thị Hồi

18/01/1950

Nguyên Xá, Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình 
(Đà Giang, xã Đông 

Hưng, tỉnh Hưng Yên)

Tổ 17A, khu 
phố Quang 
Trung 5A, 

phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

02/1970 06/1973

Nguyên Xá, Đông 
Hưng, tỉnh Thái 
Bình (Đà Giang, 
xã Đông Hưng, 
tỉnh Hưng Yên)

T5-Đoàn 
559

Quảng 
Bình, 

Quảng Trị

3 năm 
4 tháng

20

Ông 
Hoàng 
Văn 

Khánh

12/05/1954

Xã Đông Đô, Hưng Hà, 
tỉnh Thái Bình (Xã 

Thần Khê, tỉnh Hưng 
Yên)

Khu phố 
Thanh Sơn 4, 

phường 
Uông Bí, 
thành phố 

Quảng Ninh

05/1972 08/1975

Xã Đông Đô, 
Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình (Xã 
Thần Khê, tỉnh 

Hưng Yên)

C894-
N25-P31

Quảng 
Bình

3 Năm 
3 tháng



II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” (đối với trường hợp hy sinh, 
từ trần)

STT HỌ VÀ 
TÊN

NGÀY 
THÁNG 

NĂM 
SINH

QUÊ QUÁN

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM 
THAM 

GIA 
TNXP

NGÀY, 
THÁNG, 

NĂM 
HOÀN 

THÀNH 
NHIỆM 

VỤ 

NƠI ĐI TNXP ĐƠN VỊ 
TNXP

ĐỊA BÀN 
HOẠT ĐỘNG 

CHỦ YẾU

TỔNG 
THỜI 
GIAN 
THAM 

GIA 
TNXP

GHI 
CHÚ

1 Bà Vũ Thị 
Xuân 08/02/1944 Xã Tân Hưng, Tỉnh 

Hưng Yên 02/1961 9/1963 Xã Tân Hưng, Tỉnh 
Hưng Yên

C37-
CT426

Điện Biên, Tây 
Bắc, Sơn La

2 năm 7 
tháng
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